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	CHỦ ĐỀ
1.
	CHUYỂN ĐỘNG CƠ. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU


A. PHẦN LÝ THUYẾT
1. Chuyển động cơ học là gì?

Hướng dẫn
   Chuyển động cơ học của một vật là sự thay đổi vị tria của vật đó so với các vật khác (coi là đứng yên) theo thời gian.

2. Thế nào là chất điểm? Trong chuyển động quanh Mặt Trời, Trái Đất có được coi là chất điểm không? Tại sao?
Hướng dẫn

     * Nếu vật chuyển động có kích thước rất nhỏ so với chiều dài của quãng đường di được hay rất nhỏ so với phạm vi chuyển động thì vật đó được coi là chất điểm. Khi chuyển động, chất điểm vạch một đường trong không gian gọi là quỹ đạo và vật được coi như một điểm nằm ở trọng tâm của nó trên quỹ đạo.
     * Có thể coi Trái Đất là chất điểm trong chuyển động quanh Mặt Trời.

     Ta biết rằng bán kính của Trái Đất là 
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km, bán kính quỹ đạo của Trái Đất trong chuyển động quanh Mặt Trời là 
[image: image2.wmf]150000000

Q

Đ

R

=

km.
     Rõ ràng là: 
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3. Nêu cách xách định vị trí của một chất điểm? Xét các trường hợp sau:

    a) Chất điểm chuyển động trên đường thẳng.
    b) Chất điểm chuyển động trên mặt thẳng. 

    c) Chất điểm chuyển động trong không gian.
Hướng dẫn
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    Để xác định vị trí của chất điểm, nguyên tắc chung là chọn một vật làm mốc và gắn trên vật mốc đó một hệ tọa độ (gọi là hệ quy chiếu).

    a) Trường hợp chất điểm chuyển động trên một đường thẳng:

    - Chọn trục x'x trùng với đường thẳng quỹ đạo, gốc
tọa độ O và chiều dương là tùy ý (để đơn giản, thường
chọn chiều dương là chiều chuyển động). (Hình 1)
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    - Khi chất điểm ở M, vị trí của chất điểm xác định bởi tạo độ 
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    b) Trường hợp chất điểm chuyển động trên một mặt phẳng:

    - Trong mặt phẳng quỹ đạo, chọn hệ trục tọa độ

Đêcác xOy vuông góc. (hình 2)
    - Khi chất điểm ở M, vị trí của chất điểm xác đinh 

bởi các tọa độ: 
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    c) Xác định vị trí của chất điểm chuyển động trong không gian

    - Trong không gian, chọn hệ trục tọa độ Đêcác
Oxyz vuông góc. (hình 3)

    -  Khi chất điểm ở M, vị trí của chất điểm xác định

bởi các tọa độ: 
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4. Nêu cách xác định thời gian chuyển động

Hướng dẫn

    Để đo, đếm thời gian trong chuyển động, người ta phải chọn một mốc thời gian và dùng đồng hồ để đo thời gian.

    Gốc thời gian là thời điểm chon trước để bắt đầu tính thời gian. Gốc thời gian có thể tùy chọn tùy ý, nhưng để đơn giản người ta thường chọn gốc thời gian là lúc bắt đầu khảo sát một hiện tượng. Trong hệ SI, đơn vị đo thời gian là giây (s).

5. Hệ quy chiếu là gì? Phân biệt hệ tọa độ và hệ quy chiếu

Hướng dẫn

    Hệ quy chiếu bao gồm một vật mốc gắn với một hệ tọa độ và thời gian cùng với một đồng hồ để đo thời gian.
    Phân biệt:

    - Với hệ tọa độ, ta chỉ xác định được vị trí của vật.
    - Với hệ quy chiếu, không những ta xác định được vị trí của vật mà còn xác định được cả thời gian diễn biến của hiện tượng.
6. Thế nào là chuyển động tịnh tiến? Khi khảo sát một vật chuyển động tịnh tiến cần chú ý điều gì?
Hướng dẫn

     * Chuyển động của một vật là tịnh tiến khi đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của vật luôn song song với chính nó.

     * Khi khảo sát chuyển động tịnh tiến của một vật, ta chỉ cần khảo sát chuyển động của một điểm nào đó trên vật là đủ và không cần quan tâm đến chuyển động quay của vật (nếu có).
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7. Trình bày khái niệm quãng đường đi được của chất điểm
Hướng dẫn

    Gỉa sử tại thời điểm 
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  chất điểm ở vị trí M1 có tọa

độ 
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 , tại thời điểm 
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 chất điểm ở vị trí M2 có tọa độ 
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     Quãng đường đi được của chất điểm trong khoảng thời gian chuyển động 
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 là đoạn thẳng M1​M2 có giá trị đại số là: 
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     Nếu 
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 thì chiều chuyển động trùng với chiều dương của trục tọa độ Ox.

     Nếu 
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  thì chiều chuyển động ngược với chiều dương.

8. Định nghĩa tốc độ trung bình. Tại sao chỉ có thể nói tốc độ trung bình trên một quãng đường đi nhất định?
Hướng dẫn

    * Tốc độ trung bình trong khoảng thời gian 
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 được đo bằng thương số của quãng đường đi được 
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 và khoảng thời gian chuyển động 
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     * Chỉ có thể nói tốc độ trung bình trên một quãng đường đi nhất định vì tốc độ trung bình tính trên những quãng đường khác nhau có thể có giá trị khác nhau.
9. Vận tốc tức thời là gì? Tốc độ khác với vận tốc ở điểm nào?

Hướng dẫn

    Để đặc trưng chính xác cho độ nhanh chậm của chuyển động, người ta dùng vận tốc tức thời. Vận tốc tức thời tại thời điểm 
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    Với 
[image: image26.wmf]s

D

 là quãng đường rất ngắn mà vật đi được trong khoảng thời gian 
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 rất nhỏ.

    Trong hệ SI, đơn vị của vận tốc tức thời là m/s.

    Trong đời sống ta thường gọi độ lớn của vận tốc là tốc độ. Trong khi đó vận tốc bao gồm cả hướng và độ lớn, vận tốc là một đại lượng vectơ.
10. Chuyển động thẳng đều là gì? Viết phương trình tọa độ - thời gian của chuyển động thẳng đều.
Hướng dẫn

    * Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.

    * Phương trình: 
[image: image28.wmf]00

xxsxvt

=+=+

.
      Trong đó 
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 là tọa độ ban đầu, 
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 là vận tốc của chuyển động, 
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 là tọa độ của chất điểm ở thời điểm 
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    - Nếu chọn gốc tọa độ trùng với vị trí ban đầu thì phương trình có dạng đơn giản: 
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B. PHẦN BÀI TẬP
1. Căn cứ vào định nghĩa, hãy chứng minh rằng trong chuyển động thẳng đều thì:

    a) Quãng đường 
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  tỉ lệ thuận với thời gian 
[image: image35.wmf]t
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    b) Vận tốc là một đại lượng không đổi cả về hướng lẫn độ lớn.

2. Nếu lấy mốc thời gian là lúc 5 giờ 15 phút, thì sau ít nhất bao lâu kim phút đuổi kịp giờ?

3. Trên hình 5 là đồ thị vận tốc theo thời gian của một

vật chuyển động thẳng đều. Tính quãng đường vật đi

được từ thời điểm 
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Gía trị của quãng đường nói trên được thể hiện như 

như thế nào trên đồ thị.

4. Một vật chuyển động trên một đường thẳng, nửa quãng đường đầu chuyển động với vận tốc 
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    Hãy xác định vận tốc trung bình của vật trên cả quãng đường.

5. Hai ôtô xuất phát cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 40km, chuyển động đều cùng chiều từ A đến B. Vận tốc lần lượt là 55km/h và 35km/h.

    a) Lập phương trình chuyển động của hai xe trên cùng một trục tọa độ, lấy A làm gốc tọa độ, chiều AB là chiều dương.

    b) Tìm vị trí thời điểm hai xe gặp nhau.
    c) Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của hai xe. Căn cứ vào đồ thị, kiểm tra lại kết quả        

về thời điểm và vị trí lúc hai xe gặp nhau.

6. Cùng một lúc, từ hai địa điểm A và B cách nhau 150km, có hia xe chuyển động đều ngược chiều để gặp nhau. Xe đi từ A có vận tốc 
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 km/h. Coi AB là thẳng, chọn A làm gốc tọa độ, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian là lúc hai xe xuất phát.

    a) Viết phương trình chuyển động của hai xe.

    b) Xác định thời điểm và vị trí lúc hai xe gặp nhau.

7. Trên hình 6 là đồ thị tọa độ - thời gian của một

vật chuyển động trên một đường thẳng. Hãy cho biết:

    a) Vận tốc của vật trong mỗi giai đoạn.

    b) Phương trình chuyển động của vật trong mỗi giai đoạn.

    c) Quãng đường vật đi được trong 12 giây đầu tiên.                             (Hình 6)
8. Lúc 6 giờ sáng một xe tải xuất phát từ địa điểm A để đi đến địa điểm B với vận tốc không đổi 36km/h. 2giờ sau, một xe con xuất phát từ B đi về A với vận tốc không đổi 64km/h. Coi AB là đường thẳng và dài 120km.

    a) Viết công thức tính đường đi và phương trình tọa độ của hai xe. Lấy gốc tọa độ ở A, gốc thời gian là lúc 6 giờ sáng. Chiều dương hướng từ A đến B.
    b) Xác định vị trí và thời điểm lúc hai xe gặp nhau.

    c) Vẽ đồ thị tọa độ theo thời gian của hai xe trên cùng một hình vẽ.

9. Năm 1946 người ta đo khoảng cách Trái Đất - Mặt Trăng bằng kĩ thuật phản xạ sóng rada. Tín hiệu rada phát đi từ Trái Đất truyền với vận tốc 3.108m/s phản xạ trên bề mặt của Mặt Trăng và trở lại Trái Đất. Tín hiệu phản xạ được ghi nhận sau 2,5s kể từ lúc truyền. Tính khoảng cách giữa hai tâm của Trái Đất và Mặt Trăng? Cho bán kính của Mặt Đất và Mặt Trăng lần lượt là Rđ=6400km và RT=1740km.

10. Trên một tuyến xe buýt, các xe coi như chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h; hai chuyến xe liên tiếp khởi hành cách nhau 15 phút. Một người đi xe máy theo chiều ngược lại gặp lại hai chuyến xe buýt liên tiếp cách nhau một khoảng thời gian là 10 phút. Tính vận tốc người đi xe máy.

C. HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP SỐ
1. a) Giả sử trong những khoảng thời gian 
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 vật đi được quãng đường 
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    Trong các khoảng thời gian 
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 hằng số.

    Ta suy được: 
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 tức là 
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 tỉ lệ thuận với 
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 với hệ số tỷ lệ là 
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 (ở đây 
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 không có ý nghĩa là vận tốc của chuyển động).

     b) Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường tỉ lệ thuận với thời gian. Khi 
[image: image51.wmf]t

 tăng bao nhiêu lần thì 
[image: image52.wmf]s

 cũng tăng bấy nhiêu lần, do đó thương số 
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 là không đổi, tức độ lớn vận tốc không đổi. Mặt khác do vật chuyển động trên đường thẳng và không đổi hướng nên phương và chiều của vận tốc cũng không đổi. Từ các phân tích trên, có thể kết luận trong chuyển động thẳng đều, vận tốc là một đại lương không đổi. 

2. Nếu chia vòng tròn đồng hồ bằng cách vạch thành 48 cung bằng nhau, vạch số 0 trùng với vị trí số 12 thì thời điểm 5 giờ 15 phút, kim phút chỉ vạch số 12 còn kim giờ chỉ vạch số 21. Góc hợp bởi kim phút và kim giờ là: 
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    Mỗi giây, kim phút sẽ tiến gần đến kim giờ hơn một góc:
                                   
[image: image55.wmf]0

2211

360012.360021600

ppp

a

=-=

 

    Thời gian để kim phút đuổi kịp kim giờ: 
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3. Quãng đường: 
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    Quãng đường nói trên có giá trị bằng diện tích của hình chữ nhật giới hạn bởi đường đô thị vận tốc, trục Ot và các đường gióng thời gian tại 
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4. Gọi 
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là quãng đường chuyển động.

    Thời gian đi mỗi nửa quãng đường: 
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    Vận tốc trung bình: 
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5. a) Chọn trục Ox trùng với đường thẳng AB. Gốc O trùng A, chiều AB là chiều dương. Chọn gốc thời gian là lúc xuất phát.

    * Xe A: 
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       Phương trình: 
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*Xe B: 
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   Phương trình: 
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b) Khi hai xe gặp nhau: 
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    Và 
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Vậy: hai xe gặp nhau tại vị trí cách A 110km vào lúc 
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c) Đồ thị tọa độ - thời gian của hai xe biểu diễn như hình 7. Theo đồ thị thì tọa độ điểm gặp nhau là 
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6. a) Phương trình chuyển động: 
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7. a) Giai đoạn 1: 
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    b) Phương trình chuyển động trong các giai đoạn:
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    c) Quãng đường đi trong 16 giây đầu tiên: 
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8. a) Công thức tính đường đi và phương trình tọa độ:
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      Suy ra thời điểm gặp nhau 
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      Và vị trí gặp nhau cách A một khoảng
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    c) Đồ thị tọa độ theo thời gian của hai xe biểu diễn như hình 8).

9. Gọi 
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 là khoảng cách từ mặt đất đến Mặt Trăng.
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     Khoảng cách giữa hai tâm Trái Đất và Mặt Trăng là:
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     Khi gặp xe buýt thứ nhất thì người đi xe máy cách xe buýt thứ hai một khoảng:
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      Gọi 
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 là vận tốc của xe máy. Khi xe máy gặp xe buýt thứ hai ta có:

                       
[image: image110.wmf](

)

2

2

9

54543618

1

6

mmm

s

vvtsvvv

t

+=Þ+===Þ=-=

km/h.
I





Chương








PAGE  
http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất                   5

_1563698477.unknown

_1563733191.unknown

_1563733790.unknown

_1563734212.unknown

_1563734477.unknown

_1563734650.unknown

_1563734931.unknown

_1563734968.unknown

_1563735047.unknown

_1563735084.unknown

_1563735227.unknown

_1563734981.unknown

_1563734948.unknown

_1563734746.unknown

_1563734824.unknown

_1563734692.unknown

_1563734541.unknown

_1563734583.unknown

_1563734496.unknown

_1563734367.unknown

_1563734422.unknown

_1563734448.unknown

_1563734392.unknown

_1563734279.unknown

_1563734348.unknown

_1563734239.unknown

_1563734106.unknown

_1563734159.unknown

_1563734188.unknown

_1563734129.unknown

_1563733947.unknown

_1563734014.unknown

_1563733872.unknown

_1563733457.unknown

_1563733618.unknown

_1563733706.unknown

_1563733739.unknown

_1563733681.unknown

_1563733538.unknown

_1563733602.unknown

_1563733482.unknown

_1563733315.unknown

_1563733408.unknown

_1563733433.unknown

_1563733370.unknown

_1563733257.unknown

_1563733288.unknown

_1563733210.unknown

_1563713809.unknown

_1563714717.unknown

_1563732854.unknown

_1563732934.unknown

_1563732983.unknown

_1563732899.unknown

_1563716338.unknown

_1563716339.unknown

_1563716188.unknown

_1563713938.unknown

_1563714556.unknown

_1563714645.unknown

_1563713962.unknown

_1563713851.unknown

_1563713921.unknown

_1563713828.unknown

_1563706774.unknown

_1563713659.unknown

_1563713774.unknown

_1563713793.unknown

_1563713692.unknown

_1563712762.unknown

_1563712805.unknown

_1563712739.unknown

_1563704519.unknown

_1563704713.unknown

_1563706739.unknown

_1563704544.unknown

_1563704309.unknown

_1563704327.unknown

_1563698528.unknown

_1563695801.unknown

_1563697509.unknown

_1563698382.unknown

_1563698436.unknown

_1563698456.unknown

_1563698415.unknown

_1563697621.unknown

_1563697665.unknown

_1563697545.unknown

_1563696055.unknown

_1563697413.unknown

_1563697438.unknown

_1563696084.unknown

_1563695976.unknown

_1563696013.unknown

_1563695955.unknown

_1563690915.unknown

_1563693780.unknown

_1563694193.unknown

_1563695761.unknown

_1563694071.unknown

_1563693279.unknown

_1563693294.unknown

_1563693232.unknown

_1563689005.unknown

_1563689247.unknown

_1563690882.unknown

_1563689228.unknown

_1563687238.unknown

_1563687269.unknown

_1563687204.unknown

